
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Lô B4/17,55, Khu Kinh Tế Cửa Khẩu Hoa Lư, Ấp Thạnh Biên, Xã Lộc Thạnh, Huyện 
Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

09/08/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QTM

3801303756

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
- Chi tiết: Bán buôn thóc, lúa mỳ, ngô, hạt ngũ cốc khác; Bán 
buôn hạt, quả có dầu; Bán buôn hoa và cây; Bán buôn thuốc lá 
lá; Bán buôn động vật sống; Bán buôn da sống và bì sống; Bán 
buôn da thuộc; Bán buôn nông lâm sản nguyên liệu khác, phế 
liệu, phế thải và sản phẩm phụ được sử dụng cho chăn nuôi 
động vật

4620(Chính)

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm
- Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn rau, 
quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và 
các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ 
cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm khác

4632

4. Bán buôn đồ uống
- Chi tiết: Bán buôn đồ uống có cồn; Bán buôn đồ uống không 
có cồn.

4633

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

6. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

7. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- (trừ mua bán vàng miếng).

4662

8. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Bán buôn hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp; Bán 
buôn hóa chất trong lĩnh vực phụ gia thực phẩm (doanh nghiệp 
chỉ được kinh doanh kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định 
của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong 
suốt quá trình hoạt động); Bán buôn cao su

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QTM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: QTM IMPORT EXPORT JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: QTM IMPORT EXPORT JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934369999
Email: xnkqtm@qtm.com.vn qtm.com.vn

Fax:
Website:
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9. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
- Chi tiết: Các khâu chuẩn bị trước khi bán sản phẩm, như làm 
sạch, phân loại, sơ chế, phơi sấy; Tỉa hạt bông; Phơi, sấy lá 
thuốc lá; Phơi, sấy hạt cô ca 

0163

10. Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
- Chi tiết: Thu nhặt cánh kiến, nhựa cây thường, nhựa cây 
thơm; Thu nhặt hoa quả, rau hoang dại như trám, quả mọng, 
quả hạch, quả dầu, nấm rừng, rau rừng, quả rừng tự nhiên 

0232

11. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

12. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

13. Xay xát và sản xuất bột thô
- Chi tiết: Xay xát, sản xuất: bột thô, bột mỳ, yến mạch, thức 
ăn hoặc viên thức ăn từ lúa mỳ, lúa mạch đen, yến mạch, ngô, 
các hạt ngũ cốc khác; Bột gạo, xay rau: bột thô hoặc thức ăn từ 
các loại đậu, các rễ thân cây hoặc các hạt ăn được khác, chế 
biến đồ ăn sáng từ ngũ cốc; Sản xuất bột hỗn hợp hoặc bột đã 
trộn sẵn làm bánh mỳ, bánh quy, bánh ngọt 

1061

14. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
- Chi tiết: Sản xuất tinh bột từ gạo, khoai tây, ngô, bột ngô ẩm, 
đường glucô, mật ong nhân tạo, inulin, glutein, bột sắn và các 
sản phẩm phụ của sắn, dầu ngô 

1062

15. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

16. Sản xuất đường 1072

17. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

18. Sản xuất chè
- Chi tiết: Trộn chè và chất phụ gia; Sản xuất chiết suất và chế 
phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm 

1076

19. Sản xuất cà phê
- Chi tiết: Rang và lọc cà phê; Sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: cà phê hoà tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc; Sản xuất các chất thay thế cà phê 

1077

20. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Sản xuất súp và nước xuýt; Sản xuất thực phẩm đặc 
biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, 
thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn; 
Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù 
tạc và mù tạc; Sản xuất dấm; Sản xuất mật ong nhân tạo và 
kẹo; Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh 
sandwich, bánh pizza; Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, 
cỏ roi ngựa, cúc la mã); Sản xuất men bia; Sản xuất nước cốt 
và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm; Sản xuất 
sữa tách bơ và bơ; Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin 
trứng; Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i 
ốt; Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo

1079

21. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh
- Chi tiết: Sản xuất cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

2013
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10.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

22. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

23. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
- (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển )

4933

25. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương
- (Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển )

5012

26. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
- Chi tiết: Khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, nhà nghỉ 
du lịch; nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

5510

27. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
- Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (trừ tư vấn mang tính pháp 
lý).

6619

28. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Chi tiết: Tư vấn bất động sản (trừ tư vấn mang tính pháp lý); 
Môi giới bất động sản; Quản lý bất động sản

6820

29. Hoạt động tư vấn quản lý
- Chi tiết: Hoạt động tư vấn quản lý doanh nghiệp (trừ tư vấn 
mang tính pháp lý)

7020

30. Cho thuê xe có động cơ 7710

31. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

32. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

33. Xây dựng nhà để ở 4101

34. Xây dựng nhà không để ở 4102

35. Xây dựng công trình đường sắt 4211

36. Xây dựng công trình đường bộ 4212

37. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

4299

38. Phá dỡ 4311

39. Chuẩn bị mặt bằng 4312

40. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

41. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
- Chi tiết: Đại lý, môi giới 

4610

42. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh

4690

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY CỔ 
PHẦN BẤT 
ĐỘNG SẢN 
QTM

B22.15, Sunrise 
City View, Số 33 
Nguyễn Hữu Thọ, 
Phường Tân 
Hưng, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
phổ 
thông

200.000 2.000.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

0316749532

2 CÔNG TY CỔ 
PHẦN TẬP 
ĐOÀN QTM

B22.15, Sunrise 
City View, Số 33 
Nguyễn Hữu Thọ, 
Phường Tân 
Hưng, Quận 7, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 40,000

0317370521

8. Cổ đông sáng lập:
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3 HOÀNG 
NGUYỄN 
QUỲNH 
PHƯƠNG

31 Đường Số 16, 
Ấp 4A, Xã Bình 
Hưng, Huyện 
Bình Chánh, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

400.000 4.000.000.000 40,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 400.000 4.000.000.000 40,000

0681880086
49

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       068188008649
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 31 Đường Số 16, Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành 
phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 31 Đường Số 16, Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG NGUYỄN QUỲNH PHƯƠNG Nữ

15/01/1988 Kinh Việt Nam

21/09/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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